	SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:             /TB-HĐTD
	Lâm Đồng, ngày         tháng 01 năm 2024



THÔNG BÁO
Số báo danh, số phòng thí sinh tham dự vòng 2 trong tuyển viên chức 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng 

[bookmark: _Hlk155793770]Triển khai Kế hoạch số 1379/KH-SYT ngày 14/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
Căn cứ kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; kết quả kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ ngày 29/12/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo số báo danh thí sinh tham dự vòng 2 trong tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:
- Thông báo số báo danh và triệu tập đối với 221 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 trong tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng (đính kèm danh sách).
- Thời gian khai mạc và tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức: 07 giờ, ngày 20/01/2024 (thứ Bảy).
- Thành phần: 
+ Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng;
+ Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức;
+ Thành viên các ban, tổ giúp việc cho Hội đồng;
+ Thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức.
(Thành phần tham dự theo thông báo này thay cho Giấy triệu tập).
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 16 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Đề nghị các thí sinh tham dự đúng thành phần và thời gian quy định, trường hợp có sai sót về thông tin thí sinh, đề nghị phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; số điện thoại: 02633.833.558; địa chỉ: Tầng 2 khu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
(Đính kèm danh sách và sơ đồ phòng vấn đáp)./.

	Nơi nhận:
- BGĐ SYT;
- Thành viên HĐTD;
- Các ban, tổ giúp việc cho HĐ;
- Các đơn vị trong ngành;
- Các phòng thuộc Sở;
- Thí sinh có tên trong danh sách;
- Trang TTĐT SYT;
- Lưu: VT, TCCB, HTHN.
	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH 



GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Nguyễn Đức Thuận
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                  SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH VÀ SỐ PHÒNG VẤN ĐÁP TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

	Phòng
	SBD
	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Thông tin phiếu đăng ký dự tuyển

	
	
	
	
	
	Mã CDNN/Ngạch
	Trình độ
	Trình độ chuyên môn
	Tin học
	Ngoại ngữ
	ĐT Ưu tiên
	Đơn vị dự tuyển

	[bookmark: _GoBack]Phòng 1
	001
	Vũ Thành Trường An
	10/03/1997
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Nùng
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 1
	002
	Võ Thị Kiều Ân
	20/11/1980
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	003
	Nguyễn Thị Vân Anh
	30/04/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	004
	Trương Nguyễn Nhật Băng
	30/07/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh

	Phòng 1
	005
	Pang Ting Bel
	28/10/1982
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Không
	Mnông
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 1
	006
	Võ Thị Bến
	15/07/1989
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 1
	007
	Đinh Bảo Châu
	16/02/1995
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Cử nhân Ngôn ngữ Anh
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	008
	Nguyễn Anh Bảo Châu
	07/10/1996
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	009
	Trần Thanh Duẩn
	02/10/1997
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 1
	010
	Hoàng Anh Đức
	02/05/1990
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 1
	011
	Trương Thị Dung
	14/02/1995
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 1
	012
	Nguyễn Thị Kim Dung
	22/03/1997
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	013
	Phạm Thùy Dương
	18/12/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 1
	014
	Nguyễn Diệu Hương Giang
	01/01/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	015
	Phạm Lê Thanh Hà
	15/03/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 1
	016
	Vũ Thị Thanh Hà
	13/09/1995
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Trung cấp 3
	Không
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 1
	017
	Nguyễn Thị Hà
	22/09/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 1
	018
	Phạm Vũ Hà
	16/03/1996
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 1
	019
	Vũ Ngọc Như Hạ
	15/08/1994
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếnh Anh B1
	Thổ
	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 1
	020
	Lê Thị Hải
	15/05/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 2
	021
	Chu Xuân Hảo
	20/01/1994
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 2
	022
	Bùi Thị Lệ Hoa
	19/09/1998
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc

	Phòng 2
	023
	Nông La Xuân Hồng
	27/11/1998
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Nùng
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 2
	024
	K' Hôs
	11/06/1989
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Không
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 2
	025
	Đặng Văn Hùng
	18/09/1991
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh

	Phòng 2
	026
	Trịnh Thị Khánh
	23/11/1997
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 2
	027
	Đặng Phước Đăng Khoa
	26/06/1997
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 2
	028
	Trần Nhân Kiệt
	17/12/1999
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 2
	029
	Lã Thị Lan
	17/01/1992
	Nữ
	V.08.01.03
	Cử nhân
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 2
	030
	Nguyễn Ngọc Liêm
	25/02/1996
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 2
	031
	Phạm Mỹ Linh
	26/11/1997
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Trung cấp 5
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 2
	032
	Nguyễn Thị Luyến
	25/09/1990
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 2
	033
	Cao Thị Ánh Minh
	24/03/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 2
	034
	Kon Sa K' Ngân
	30/05/1992
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Cill
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 2
	035
	Lộc Nguyễn Thu Ngân
	24/09/1995
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Tày
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 2
	036
	Trà Thị Bảo Nhi
	15/05/1996
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 2
	037
	Bế Thị Nhớn
	15/01/1996
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Tày
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 2
	038
	Phạm Thị Vân Như
	15/01/1986
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 2
	039
	Pang Tiêng K' Nhũy
	20/08/1997
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt
	Không
	Tiếng Anh bậc 3
	Cill
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 2
	040
	Trần Thị Hồng Phấn
	27/07/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 3
	041
	Võ Huy Phú
	09/12/1998
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 3
	042
	Thân Thị Bích Phương
	08/01/1993
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 3
	043
	Đinh Thị Hồng Phượng
	26/07/1996
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Tày
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 3
	044
	Vòng Vĩnh Quay
	15/04/1986
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y đa khoa
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Hoa trình độ C
	Nùng
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 3
	045
	Nguyễn Thị Hồng Quỳnh
	07/09/1992
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 3
	046
	Võ Thị Thanh Thanh
	23/05/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 3
	047
	Phan Duy Thành
	06/03/1997
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 3
	048
	Nguyễn Hữu Hoài Thiện
	09/10/1998
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT NC
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 3
	049
	Đào Hữu Thịnh
	12/05/1999
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 3
	050
	Cao Thị Minh Thư
	01/01/1996
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 3
	051
	Vũ Thị Thân Thương
	06/02/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 3
	052
	Trần Quốc Toản
	02/07/1989
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ A
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 3
	053
	Lê Bảo Trâm
	19/09/1995
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 3
	054
	Nguyễn Thị Thảo Trang
	22/10/1999
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 3
	055
	Kơ Să Nai Trang
	15/09/1995
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Không
	Cill
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 3
	056
	Nguyễn Anh Tuấn
	13/06/1996
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 3
	057
	Vũ Trọng Việt
	08/09/1999
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y đa khoa
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 3
	058
	Pang Iar K' Quỳnh Vy
	20/01/1998
	Nữ
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 3
	059
	K' Yuyền
	03/03/1993
	Nam
	V.08.01.03
	Đại học
	Bác sĩ y khoa
	Không
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Châu Mạ
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 4
	060
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	30/01/1991
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 4
	061
	Võ Thị Ngọc Duyên
	20/11/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 4
	062
	Nguyễn Phạm Thùy Duyên
	04/07/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 4
	063
	Đặng Thị Hà Giang
	12/12/1993
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	Tin học văn phòng trình độ
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 4
	064
	Lý Thị Minh Hà
	06/03/1996
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Cử nhân Ngôn ngữ Anh
	Nùng
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh

	Phòng 4
	065
	Nguyễn Thị Thu Hà
	16/02/1996
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 4
	066
	Liêng Jrang K' Hậu
	06/09/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 4
	067
	Nguyễn Thị Hòa
	09/02/1986
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 4
	068
	Đỗ Thị Thanh Hoàng
	13/05/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 4
	069
	Trần Thị Lành
	17/04/1992
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 4
	070
	Nguyễn Thị Cẩm Lệ
	20/02/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT NC
	Tiếng Anh A2, Tiếng Cơ ho
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 4
	071
	Nguyễn Thị Mai Linh
	08/10/1983
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 4
	072
	Chu Trần Thùy Linh
	09/07/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 4
	073
	Trần Thanh Nhật
	15/08/1991
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 4
	074
	Trần Thị Ái Nhi
	25/11/1994
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 4
	075
	Trịnh Thị Nhiên
	04/11/1999
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

	Phòng 4
	076
	Ka Sám
	06/12/1997
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Châu Mạ
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 4
	077
	Phạm Thị Thanh Thảo
	31/10/1995
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 4
	078
	Nguyễn Thị Thơ
	26/06/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 4
	079
	Nguyễn Thị Anh Thư
	05/12/1999
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT NC
	Tiếng Anh A2
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 4
	080
	Tăng Thị Phúc Thương
	19/06/2000
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức
	UDCNTT CB
	Toeic
	Nùng
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 4
	081
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	02/02/1993
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 4
	082
	Thiều Thị Thủy
	24/08/2001
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 4
	083
	Trần Tâm Trúc
	16/08/2001
	Nữ
	V.08.05.12
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	084
	Võ Thị Vân Anh
	23/12/1999
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 5
	085
	Vũ Nguyễn Uyên Chi
	01/01/1998
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 5
	086
	Nguyễn Thị Chuyện
	20/09/1991
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 5
	087
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	22/07/1990
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	088
	Nguyễn Văn Hệ
	12/01/1989
	Nam
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 5
	089
	Ka Hềng
	05/07/1994
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ A
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	090
	Dương Thị Thu Hiền
	01/12/1993
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	091
	Đỗ Thu Hòa
	09/10/2001
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	092
	Ka Hoàn
	29/07/1996
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ A
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 5
	093
	Ka Hợi
	29/09/1999
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Châu Mạ
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 5
	094
	Ka Hợp
	14/01/1993
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 5
	095
	Nguyễn Thị Thu Hương
	10/09/1997
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	096
	Trần Thị Hường
	18/07/1991
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	097
	Ka' Huynh
	09/11/1997
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 5
	098
	Nguyễn Thị Việt Kiều
	04/04/1993
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 5
	099
	Nguyễn Thùy Linh
	01/10/2000
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 5
	100
	Quách Tú Linh
	25/08/1999
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Không
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 5
	101
	Ka Mai
	20/06/1995
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Không
	Châu Mạ
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 5
	102
	Trần Công Minh
	02/08/2000
	Nam
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 5
	103
	Kơ Jong Nai Ngân
	12/11/1996
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ A
	Churu
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 6
	104
	Phan Gia Huyền
	11/02/2001
	Nữ
	V.08.04.10
	Cử nhân
	Cử nhân Y tế Công cộng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 6
	105
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	20/06/2000
	Nữ
	V.08.06.15
	Cử nhân
	Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh
	UDCNTT CB
	Toeic
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 6
	106
	Hà Thế Hùng
	27/06/1996
	Nam
	V.08.02.06
	Đại học
	Bác sĩ Y học dự phòng
	UDCNTT CB
	Không
	Tày
	Trung tâmY tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 6
	107
	Thạch Thị Mỹ Huyền
	21/02/1999
	Nữ
	V.08.02.06
	Đại học
	Bác sĩ Y học dự phòng
	IC3 chứng nhận năng lực kỹ thuật số 
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 6
	108
	Đỗ Trần Khoa
	12/04/1999
	Nam
	V.08.02.06
	Đại học
	Bác sĩ Y học dự phòng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 6
	109
	Tô Hoài Thương
	01/07/1998
	Nữ
	V.08.02.06
	Đại học
	Bác sĩ Y học dự phòng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 6
	110
	Ka Ngân
	01/12/2001
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 6
	111
	Đặng Thị Kim Ngân
	12/07/1999
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 6
	112
	Bùi Thị Ngọc
	19/11/1996
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Không
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 6
	113
	Trần Thị Yến Nhi
	23/05/2001
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 6
	114
	Ka Nhi
	24/04/1995
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 6
	115
	Ka Nhonh
	09/09/1995
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Không
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 6
	116
	Trần Thị Hồng Nhung
	24/01/1999
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 6
	117
	Kon Sơ Ôn 
	05/07/2000
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Cill
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 6
	118
	Lơ Mu Nai Thảo
	20/01/2001
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Cill
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 6
	119
	Dương Thị Kim Thơm
	05/02/2001
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 6
	120
	Ninh Thị Ánh Tuyết
	07/09/2000
	Nữ
	V.08.05.13
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 7
	121
	Nguyễn Thiện Ân
	07/09/1996
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 7
	122
	Phùng Đăng Chiến
	10/12/1998
	Nam
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 7
	123
	Nguyễn Bảo Hà
	09/07/1998
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 7
	124
	Ka Huỳnh
	24/04/1999
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	Không
	Tiếng Anh trình độ B1
	Cơ ho
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 7
	125
	Bùi Thị Mỹ Linh
	28/04/1999
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 7
	126
	Nguyễn Công Lợi
	04/06/1994
	Nam
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh

	Phòng 7
	127
	Lưu Thị Hồng Nhung
	16/04/1995
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 7
	128
	Lê Như Quỳnh
	06/09/1999
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 7
	129
	Lê Thị Thủy
	03/12/1992
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Chứng chỉ năng lực tiếng Anh
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 7
	130
	Bùi Phan Thảo Uyên
	03/07/1999
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	UDCNTT CB
	Toeic
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 7
	131
	Bùi Đỗ Nhật Yên
	23/02/1992
	Nữ
	V.08.08.22
	Đại học
	Dược sĩ
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 7
	132
	Phan Mỹ Anh
	13/10/1995
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 7
	133
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	24/11/1989
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	Tin học văn phòng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 7
	134
	Đinh Thị Hằng
	01/11/1997
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 7
	135
	Trương Việt Hoàng
	11/05/1999
	Nam
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 7
	136
	Nguyễn Hòa Huy
	14/09/1993
	Nam
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 7
	137
	Nguyễn Phạm Khánh Huyền
	25/12/2000
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	Không
	Không
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 7
	138
	Hồ Nhật Quyên
	23/03/1999
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 7
	139
	Siu Êu Rô
	04/08/1996
	Nam
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Gia Rai
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 7
	140
	Đặng Thị Thảo
	10/07/1996
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 7
	141
	Nguyễn Mạnh Thắng
	20/08/1984
	Nam
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 7
	142
	Nguyễn Thị Thắm
	06/02/1993
	Nữ
	V.08.08.23
	Cao đẳng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	143
	Đào Ngọc Bích
	06/07/2000
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 8
	144
	Nguyễn Thị Kim Dung
	06/05/1983
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Xét nghiệm y học
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Đại học ngôn ngữ Anh
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 8
	145
	Trương Thùy Duyên
	26/12/1999
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 8
	146
	Ka' Nguyễn Thị Thu Hiền
	17/02/2000
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Cơ ho
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	147
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	28/08/1982
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B1
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	148
	Ka Hoên
	08/02/1999
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 8
	149
	Phạm Ngọc Minh
	19/12/1998
	Nam
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 8
	150
	Lê Thùy Phương Ngân
	03/11/1999
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT NC
	Tiếng Anh bậc 4
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 8
	151
	Phạm Thị Minh Thư
	14/02/2000
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh Toiec 
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 8
	152
	Bùi Thị Thu Thủy
	18/03/1999
	Nữ
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Mường
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	153
	Nguyễn Hữu Toàn
	17/12/2001
	Nam
	V.08.07.18
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 8
	154
	Đinh Văn An
	05/10/2001
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	155
	Đoàn Thị Bình
	12/12/1991
	Nữ
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	156
	Võ Đức Cường
	28/10/1988
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng 

	Phòng 8
	157
	Kon Sơ Ha Hảo
	18/03/2002
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Cill
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 8
	158
	Ria Njàn Khoa
	14/04/1999
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 8
	159
	Lê Vũ Nhật Linh
	10/02/1986
	Nữ
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 8
	160
	Hoàng Thị Bảo Ngọc
	24/06/1998
	Nữ
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
	Tin học văn phòng
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh

	Phòng 8
	161
	Hoàng Thị Quỳnh Như
	08/03/1999
	Nữ
	V.08.07.19
	Cử nhân
	Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 8
	162
	Đặng Hữu Phúc
	02/06/1999
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
	UDCNTT CB
	Tiếng Nhật N3
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 8
	163
	Đào Ngọc Tiến
	26/07/1990
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học
	Tin học văn phòng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 8
	164
	Vũ Bá Toàn
	17/06/1998
	Nam
	V.08.07.19
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	165
	Nguyễn Thị Kim Chi
	03/02/1991
	Nữ
	V.08.10.28
	Cử nhân
	Cử nhân Xã hội học (chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số)
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 9
	166
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	18/07/1998
	Nữ
	V.08.10.28
	Đại học
	Dược sĩ (chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số)
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 9
	167
	Nguyễn Trần Bảo Hân
	29/06/2001
	Nữ
	V.08.10.29
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâmY tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 9
	168
	Lê Ka Thị Thu Hiền
	17/06/1998
	Nữ
	V.08.10.29
	Cao đẳng
	Cao đẳng Dược
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Châu Mạ
	Trung tâmY tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 9
	169
	Lâm Ngọc Uyên Phương
	22/10/1997
	Nữ
	V.08.10.29
	Cao đẳng
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Không
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâmY tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 9
	170
	Ka' Thuệ
	30/07/1996
	Nữ
	V.08.10.29
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa (chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số)
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	171
	Lại Thị Hồng Tiên
	02/09/2000
	Nữ
	V.08.10.29
	Cao đẳng
	Cao đẳng Quản trị nhà hàng (chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số)
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B1
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

	Phòng 9
	172
	Nguyễn Văn Duân
	02/06/1993
	Nam
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 9
	173
	Nguyễn Ngọc Dũng
	04/06/1996
	Nam
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ Y học cổ truyền
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	174
	Lê Văn Dũng
	08/03/2003
	Nam
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 9
	175
	Nguyễn Thị Kim Hương
	14/08/1999
	Nữ
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Mạ
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	176
	Ka Huyền
	30/05/1995
	Nữ
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	177
	A Leo
	20/10/1993
	Nam
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Xơ Đăng
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	178
	Ka Nhi
	17/05/1996
	Nữ
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ A
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	179
	Nguyễn Văn Quý
	18/07/2001
	Nam
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 9
	180
	Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh
	14/08/1995
	Nữ
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	181
	Lê Thị Hoài Thương
	26/03/1995
	Nữ
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 9
	182
	K' Sy Um
	14/05/1992
	Nữ
	V.08.03.07
	Trung cấp
	Y sĩ đa khoa
	Tin học B
	Tiếng Anh trình độ B
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 10
	183
	Nguyễn Thị Ngọc Trúc
	25/03/1991
	Nữ
	06.032
	Cao đẳng
	Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 10
	184
	Phan Huỳnh Trúc Chi
	19/02/1990
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Di Linh

	Phòng 10
	185
	Nhữ Thị Ngọc Diễm
	21/10/2000
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 10
	186
	Nguyễn Thị Duyên
	03/04/2001
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 10
	187
	Hồ Xuân Hương
	10/02/1991
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 10
	188
	Nguyễn Thị Hoa Lan
	01/12/1992
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

	Phòng 10
	189
	Nguyễn Thị Thanh
	03/10/1987
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 10
	190
	Hà Thị Thu
	28/10/1987
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	Tin học văn phòng trình độ B
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 10
	191
	Phạm Thị Ái Thúy
	28/11/1990
	Nữ
	06.031
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 10
	192
	Trần Thị Hải Yến
	17/10/1986
	Nữ
	06.031
	Đại học
	Đại học Kế toán
	Tin học văn phòng trình độ B
	Đại học tiếng Anh
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

	Phòng 10
	193
	Trương Công Minh Đức
	02/05/1999
	Nam
	V.11.06.14
	Kỹ sư
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Miễn
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 10
	194
	Lê Viết Hùng
	30/10/2000
	Nam
	V.11.06.14
	Kỹ sư
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Miễn
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 10
	195
	Võ Công Lý
	05/04/2001
	Nam
	V.11.06.14
	Kỹ sư
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Miễn
	Tiếng Anh Toiec 
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 10
	196
	Đinh Bá Thái Sơn
	29/07/2000
	Nam
	V.11.06.14
	Kỹ sư
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Miễn
	Tiếng Anh bậc 5/6
	Không
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	Phòng 10
	197
	Nguyễn Viết Cường
	03/11/1980
	Nam
	V.11.06.15
	Cao đẳng
	Cao đẳng Công nghệ thông tin
	Miễn
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 10
	198
	Nguyễn Thị Khuyên
	27/08/2000
	Nữ
	V.11.06.15
	Cao đẳng
	Cao đẳng Công nghệ thông tin
	Miễn
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 10
	199
	Nguyễn Vũ Quân
	08/11/1987
	Nam
	V.11.06.15
	Cử nhân
	Cử nhân Tin học
	Miễn
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc

	Phòng 10
	200
	Tạ Đức Bảo Sơn
	30/07/2001
	Nam
	V.11.06.15
	Cao đẳng
	Cao đẳng Công nghệ thông tin
	Miễn
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 10
	201
	Phạm Chí Tâm
	08/04/1990
	Nam
	V.11.06.15
	Cao đẳng
	Cao đẳng Quản trị mạng máy tính
	Miễn
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc

	Phòng 10
	202
	Trần Nguyên Thịnh
	12/03/1995
	Nam
	V.11.06.15
	Cao đẳng
	Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 10
	203
	Thái Doãn Vương
	20/08/1992
	Nam
	V.11.06.15
	Cao đẳng
	Cao đẳng Tin học ứng dụng
	Miễn
	Tiếng Anh A2
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 11
	204
	Nguyễn Tuấn Anh
	15/01/1999
	Nam
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật kinh tế
	UDCNTT CB
	Toeic
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 11
	205
	Thân Cẩm Gia Hân
	11/04/1998
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật kinh tế
	Tin học ứng dụng
	Tiếng Anh tổng quát
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 11
	206
	Nguyễn Phạm Mỹ Hạnh
	07/12/1990
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 11
	207
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	22/05/2000
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật kinh tế
	Tin học ứng dụng trình độ A
	Tiếng Anh B1
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 11
	208
	Vũ Thị Thu Hiền
	09/02/1992
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	Không
	Không
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 11
	209
	Nah Ria Hoàng
	23/03/2000
	Nam
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh B2
	Cơ ho
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 11
	210
	Nguyễn Thị Huệ
	08/01/1989
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh trình độ B
	Con thương binh 22%, hạng 4/4
	Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

	Phòng 11
	211
	Hoàng Mỹ Linh
	22/03/1999
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 11
	212
	Trần Thị Nga
	20/11/1993
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

	Phòng 11
	213
	Đoàn Thị Minh Ngọc
	16/01/1998
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật kinh tế
	Tin học ứng dụng
	Tiếng Anh B1
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 11
	214
	Trịnh Thị Bích Ngọc
	10/10/1993
	Nữ
	01.003
	Kỹ sư
	Kỹ sư Công nghệ sinh học
	Không
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

	Phòng 11
	215
	Hoàng Văn Nhiên
	15/10/1992
	Nam
	01.003
	Đại học
	Đại học Quản lý nhà nước
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

	Phòng 11
	216
	Lại Kim Phụng
	27/03/1983
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh A2
	Không
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	Phòng 11
	217
	Nguyễn Trần Đỗ Quyên
	10/10/1999
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật
	UDCNTT CB
	Tiếng Anh bậc 3/6
	Không
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 11
	218
	Hoàng Sơn
	26/04/1986
	Nam
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	UDCNTT CB
	Toefl ITP
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

	Phòng 11
	219
	Trần Thị Phúc Thảo
	21/05/1997
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật
	UDCNTT CB
	Không
	Không
	Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

	Phòng 11
	220
	Trần Thị Thảo
	13/11/1995
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Luật
	Tin học văn phòng trình độ A
	Tiếng Anh bậc 2
	Không
	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

	Phòng 11
	221
	Lê Thị Thu Trang
	14/09/1991
	Nữ
	01.003
	Cử nhân
	Cử nhân Kế toán
	Tin học ứng dụng trình độ B
	Tiếng Anh trình độ B
	Không
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm












































SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC PHÒNG KIỂM TRA VẤN ĐÁP
	

KHỐI GIẢNG ĐƯỜNG
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Phòng số 11
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	Hội trường 3
Phòng số 8
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Hội trường 1

Phòng số 10
SBD (183-203)

	
	

	




Cổng chính ra, vào



Phòng Truyền thống

Phòng họp
(Phòng Hội đồng)
KHU VĂN PHÒNG










· Lưu ý: Đúng 7h00 thí sinh có mặt tại Hội trường 1 (khối thực hành, phòng thi số 11) để khai mạc sau đó về lại các phòng kiểm tra vấn đáp.




